
Phụ lục 1 
 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 
 

STT 
Khoa, phòng/ Họ 

và tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ 

Ngày cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

 1. BAN GIÁM ĐỐC 

1 Phan Thanh Sơn 
Bác sỹ 
CK II 

00403/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 

13/11/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 
Nhi 

 

2 Trương Sĩ Thăng 
Bác sỹ 

CK I 

000169/BĐ-
CCHN 

 Ngày cấp: 
07/02/2012 

Khám và điều trị bệnh Ngoại khoa 

3 Huỳnh Bá Thịnh 
Bác sỹ 
CK II 

001132/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
29/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

4 Nguyễn Nam Bình 
Bác sỹ 
CK II 

001133/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

29/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nhi khoa 

 2. PHÒNG KH-NV-ĐD 

5 Nguyễn Ngọc Thạch 
Bác sỹ 

YHDP 

007133/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
03/8/2020 

Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng 

6 Mai Thị Thuận 
Điều 

dưỡng 

CKI 

- 001222/BĐ-
CCHN  

ngày cấp: 
12/8/2013 

- 1299/QĐ-SYT 
ngày cấp 
29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

7 
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001223/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

12/8/2013 
- 1300/QĐ-SYT 

ngày cấp 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

8 
Nguyễn Thị Mai 

Quỳnh 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

005439/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
28/03/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

9 Nguyễn Thị Trà My 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 

- 0004525/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
06/04/2015 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 



- 1275/QĐ-SYT 

ngày cấp 
29/5/2018 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

 3. KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

10 Nguyêñ Thanh Sơn 
Bác sỹ 

CKI 

185/BĐ-CCHN  

Ngày cấp: 
07/02/2012 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 

hợp 

11 Bùi Anh Khoa 
Bác sỹ 

CKI 

000742/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
27/11/2012 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 

hợp 

12 Trần Trọng Hồ 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 002024/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

21/11/2013 
- 1307/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

 4. KHOA NỘI 

13 Nguyễn Thanh Sơn 
Thạc sỹ 

Bác sỹ 

001236/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
12/08/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

 

14 Phạm Văn Bằng 
Bác sỹ 

CKI 

005673/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
09/10/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

15 Nguyễn Thị Út Hiền 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001255/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

12/08/2013 
- 1319/QĐ-SYT 

Ngày cấp 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

16 
Huỳnh Hương Mai 
 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 

- 001384/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
15/08/2013 

- 1277/QĐ-SYT 

Ngày cấp 
29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp 

- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

17 
Hồ Thị Lệ Vân 

 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

001142/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
07/10/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

18 Nguyễn Thị Lênh 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

001669/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
06/12/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 



quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

19 Huỳnh Thị My 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 

005118/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
19/9/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

20 

Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 
 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

006550/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
16/8/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

21 
Lê Thị Hồng Lên 

 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

005140/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
19/09/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

 5. KHOA PHẪU THUẬT – GÂY MÊ HỒI SỨC 

22 

Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
 

Bác sỹ 
CKI 

0004342/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
16/12/2014 

Gây mê hồi sức 

23 Huỳnh Văn Liên 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 
chuyên 
ngành 

gây mê 
hồi sức 

001380/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
15/08/2013 

Gây mê hồi sức 

24 
Nguyễn Thị Yến 

Hồng 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001386/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
15/8/2013; 

- 1329/QĐ-SYT  
Ngày cấp: 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

25 Nguyễn Thị Việt 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 
chuyên 

ngành 
gây mê 

hồi sức 

001381/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 

15/8/2013 

Gây mê hồi sức 

26 Nguyễn Thị Thu Hồi 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

001388/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
14/8/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 



sinh, kỹ thuật y 

27 Lê Đặng Trúc Linh 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 
gây mê 
hồi sức 

005675/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
19/10/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

28 
Nguyễn Thị Tường 
Vi 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 

005158/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

30/9/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

 
 

6. KHOA NGOẠI 

29 
Huỳnh Thanh Phong 
 

Bác sỹ 
CKI 

001379/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
15/08/2013 

Chấn thương chỉnh hình 

30 
Đinh Thị Sen 

 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001371/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

15/8/2013 
- 1312/QĐ-SYT 

Ngày cấp: 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

31 
Võ Thị Ý Nhi 

 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

005778/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
09/01/2018 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

32 
Nguyễn Thị Huệ 
 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng 

004848/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

21/02/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

 7. KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN 

33 
Phan Thị Thanh 
Hiền 

Bác sỹ 

0004541/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

21/4/2015 

Khám và điều trị bệnh sản phụ 
khoa 

34 
Nguyễn Thị Bích 

Hồng 

Bác sỹ 

CKI 

006072/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
22/6/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa 

35 
Nguyễn Thị Mai 
Hương 

Cử 

nhân 
phụ sản 

001264/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
13/8/2013 

Khám thai, đỡ đẻ thường 

 8. KHOA NHI    

36 Nguyễn Văn Tin 
Bác sỹ 
CKI 

006756/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nhi 



03/01/2020 

37 
Nguyễn Thị Hồng 

Thái 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001344/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

14/08/2013 
- 1342/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 

29/5/2018 

Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

 9. KHOA TRUYỀN NHIỄM  

38 Cao Thanh Định Bác sỹ 

001347/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
14/08/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 

hợp 

39 
Đào Thanh Tiên 

 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001350/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
14/08/2013 

- 1346/QĐ-SYT  
Ngày cấp: 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

40 
Đào Thị Xuân Hiệp 
 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng 

005126/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 

19/9/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

 10. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤ HỒI CHỨC NĂNG 

41 Nguyễn Văn Tài 
Bác sỹ 

CKI 

000873/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
17/04/2013 

 

Khám và điều trị bệnh bằng y học 
cổ truyền 

 
 

42 Trần Văn Trọng 
Bác sỹ 
CKI 

005945/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

04/04/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền 

43 Cao Thị Kim Thảo 
Bác sỹ 

YHCT 

000463/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
04/05/2012 

 

Khám và điều trị bệnh bằng y học 

cổ truyền 
 

44 
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 

Bác sỹ 
YHCT 

006676/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp:  

03/12/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền 

45 Trần Quang Khải 
Bác sỹ 

YHCT 

005132/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
19/09/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

46 Đặng Thị Hiền 
Bác sỹ 

YHCT 

001459/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
17/5/2021 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

47 Võ Thị Trang Cử 001256/BĐ- Thực hiện phạm vi hoạt động 



nhân 

điều 
dưỡng 

CCHN  

Ngày cấp: 
14/08/2020 

 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

48 

Khổng Thị Cẩm 

Nhung 
 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

- 001238/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

12/8/2013 
- 1352/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 

29/5/2018 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

49 
Huỳnh Thị Thanh 
Hà 

Cao 
đẳng 

Kỹ 
thuật 

viên vật 

lý trị 
liệu 

006448/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

13/5/2019 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

50 Trần Trung Tín 

Cao 

đẳng 
Kỹ 

thuật 

viên 
phục 

hồi 
chức 
năng 

005694/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
19/10/2017 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

 11. KHOA RĂNG HÀM MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG 

51 Hồ Thị Mỹ Nở 
Bác sỹ 
CKII 

CK mắt 

0003595/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

15/7/2014 
 

Khám và điều trị bệnh Mắt 

 

52 Võ Thái Nguyên 

Bác sỹ 

Răng 
hàm 
mặt 

000360/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
03/04/2012 

Khám và điều trị bệnh Răng-

Hàm-Mặt 
 

53 Đinh Hoàng Duñg 

Bác sỹ 

Răng 
hàm 

mặt 

005639/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

27/09/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng-Hàm-Mặt 

54 
Trương Thị Bình 
 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 

- 001219/BĐ-
CCHN  

    Ngày cấp: 
12/8/2013     - 
1314/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 
29/5/2018    

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 

- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

55 
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

Cao 

đẳng 

- 0003645/BĐ-

CCHN      Ngày 

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 



 điều 

dưỡng 

cấp:  15/07/2014  

- 1317/QĐ-SYT  
Ngày cấp: 
29/5/2018            

- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

56 
Lê Thị Trà My 
 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng 

005164/BĐ-
CCHN,  

Ngày cấp: 

30/9/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

57 
Võ Thị Thái Trang 

 

Cao 
đẳng 

điều 
dưỡng 

006441/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
13/5/2019 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2019 

 12. KHOA KHÁM BỆNH 

58 Nguyễn Phi Hiệp 
Bác sỹ 
CKII 

003868/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

13/11/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 
Nhi 

59 Phạm Văn Tâm 
Bác sỹ 

CKI 

000358/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
03/04/2012 

Khám và điều trị bệnh Da liễu 

60 Nguyễn Thị Lang 
Bác sỹ 

CKI 

001195/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
31/7/2013 

Khám và điều trị  bệnh Nội tổng 

hợp 

61 Đặng Trường Nhanh Bác sỹ 

006211/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
04/10/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

62 Huỳnh Uyên 

Cử 
nhân 
điều 

dưỡng 

006493/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

14/6/2019 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

63 Trần Văn Tường 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 

006530/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

19/7/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

64 Đỗ Thị Ngọc Giàu 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 

005002/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
06/6/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

65 Nguyễn Thị Trang 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 

007010/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
26/6/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 



66 Nguyễn Thị Ý 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡng 

005165/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
30/9/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

 13. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

67 
Phan Minh Hiệp 
 

Bác sỹ 
CKI  

000355/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

03/4/2012 

Chẩn đoán hình ảnh 

68 Võ Công Tùng 

Cử 
nhân 

Kỹ 
thuật 
hình 

ảnh y 
học 

000479/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

07/5/2012 

Chẩn đoán hình ảnh (Xquang) 

69 Huỳnh Ngọc Hùng 

Cử 

nhân 
Kỹ 

thuật 
hình 

ảnh y 

học 

001972/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
25/04/2023 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

70 Phạm Đình Thương 

Cao 
đẳng kỹ 

thuật 
hình 

ảnh y 

học 

0004861/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 
02/11/2015 

Chẩn đoán hình ảnh 

71 Đặng Vũ 

Cao 
đẳng kỹ 

thuật 
hình 

ảnh y 

học  

005116/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
19/09/2016 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

72 Đỗ Ngọc Sang 

Cao 
đẳng kỹ 

thuật 
hình 

ảnh y 

học 

006534/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
19/7/2019 

Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh y 
học 

 14. KHOA XÉT NGHIỆM 

73 Nguyễn Thành Thảo 

Thạc sỹ 
ký sinh 

trùng 
côn 

trùng 
 

001578/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

02/10/2013 

Xét nghiệm 

74 Cao Thị Hà Mi 

Cử 
nhân 

xét 
nghiệm 

005617/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
08/9/2017 

Chuyên khoa Xét nghiệm 



y học 

75 
Trần Văn Xuyên 
 

Cử 

nhân 
xét 

nghiệm 
y học 

001398/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

14/8/2020 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

 15. KHOA DƯỢC-TTB-VTYT 

76 
Lê Thị Thanh Tuyền 

 

Dược sĩ 

CKI 

169/CCHN-D-
SYT-BĐ  

Ngày cấp: 
23/10/2017 

Phụ trách công tác dược lâm sàng; 

bán lẻ thuốc 

77 Nguyễn Đình Cư 
Dược sĩ 

CKI 
740/BĐ-
CCHND 

Nhà thuốc, Quầy thuốc, Đại lý 

thuốc của doanh nghiệp, Tủ thuốc 
trạm y tế 

78 
Phạm Thị Thanh 
Hằng 

Dược sĩ 
đại học 

770/CCHN-D-

SYT-BĐ  
Ngày cấp: 
31/12/2019 

Bán lẻ thuốc 

79 Lê Thị Kim Chi 
Dược sĩ 
đại học 

1093/CCHN-D-

SYT-BĐ  
Ngày cấp: 

17/3/2021 

Dược lâm sàng, Bán lẻ thuốc 

 16. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN & DINH DƯỠNG  

80 Nguyễn Đức Thiện 

Cử 

nhân 
điều 

dưỡng 

- 001237/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
12/8/2013 

- 1363/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 
29/5/2018   

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 

- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

81 Trần Văn Được 

Cử 
nhân 

điều 
dưỡng 

- 001377/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
15/8/2013 

- 1355/QĐ-SYT  
Ngày cấp: 

29/5/2018   

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 
TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

 17. KHOA KSBT, HIV/AIDS, YTCC và ATTP 

82 
Trần Thị Minh Hải 

 
Bác sỹ 

0003325/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
11/03/2014 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp. 

 

83 
Trịnh Thị Thanh 
Huyền 

 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng 

- 004503/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
17/3/2015 

- 1320/QĐ-SYT  
Ngày cấp: 
29/5/2018   

- Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; 
- Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 

84 
Phạm Văn Nhất 
 

Cử 

nhân 
điều 

003839/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-



dưỡng 24/12/2021 BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

85 
Bùi Thị Thùy Linh 
 

Y sĩ đa 
khoa 

001147/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

14/01/2022 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 
sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

 18. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY THUẬN 

86 Đinh Văn Dung Bác sỹ 

006057/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

22/6/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

87 Thái Thị Kim Liên Y sỹ  

001153/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
29/7/2013  

1650/QĐ-SYT  

Ngày cấp: 
23/11/2017 

Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp;                        
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền 

88 Nguyễn Trung Giàu 
Y sỹ 

YHCT 

005137/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
19/9/2016 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền 

89 
Nguyễn Duy Thạnh 
 

Y sỹ  

004275/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sĩ quy định tại TTLT số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

 19. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY GIANG 

90 
Hà Xuân Việt 

 
Bác sỹ 

000644/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
24/7/2012 

Khám và điều trị bệnh Răng-

Hàm-Mặt 

 20. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH AN 

91 
Phạm Văn Ánh 
 

Bác sỹ 

001163/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
30/7/2013 

 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

92 Nguyễn Thị Mai Y sỹ  

001173/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
 

93 Đinh Thị Thương Y sỹ  

006160/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

31/8/2018 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 



 21. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TƯỜNG 

94 
Cù Thị Hằng 
 

Bác sỹ 

001162/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

30/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

95 
Nguyễn Hữu Duyên 
 

Y sỹ  

001187/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

30/7/2013 

Khám và điều trị bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 22. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY PHÚ 

96 

Trương Thị Kim 

Thuận 
 

Y sỹ  

005682/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
19/10/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Y sĩ quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 

97 
Lê Thị Hồng Nhạn 
 

Y sỹ  

005098/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
06/09/2016 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015  

 23. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY XUÂN 

98 Nguyễn Thị Truyền Bác sỹ 

001217/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 

31/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

99 Hồ Xuân Cảnh Y sỹ  

001178/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 

 24. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH NGHI 

100 
Đỗ Văn Thiện 

 

Bác sỹ 

CKI 

001815/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
14/11/2013 

Khám và điều trị bệnh Nhi khoa 

101 Đinh Thị Tuyển Y sỹ  

006252/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

19/11/2018 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

 25. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHÚ PHONG 

102 Hồ Thị Kim Oanh Bác sỹ 

001164/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

30/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

103 Nguyễn Ngọc Anh Y sỹ  

001189/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 

 26. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THÀNH 

104 
Đặng Văn Trí 
 

Bác sỹ 

001192/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
31/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

 27. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA 

105 Nguyễn Thị Kiều Y sỹ  001203/BĐ- Thực hiện theo chức năng nhiệm 



Loan CCHN  

Ngày cấp: 
27/6/2019 

vụ của Y sỹ quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày27/5/2015 

106 Dương Thanh Tâm 

Y sỹ y 

học cổ 
truyền 

0004949/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
25/12/2015 

Khám và điều trị bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 28. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN 

107 Huỳnh Văn Thính  Y sỹ  

001213/BĐ-

CCHN 
Ngày cấp: 

27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

108 Hồ Đức Độ Y sỹ  

004229/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
09/10/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 

 29. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THUẬN 

109 
Bùi Văn Chính 

 
Bác sỹ 

001193/BĐ-
CCHN 

Ngày cấp: 
31/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 

hợp 

110 
Võ Thị Thu Truyền 
 

Y sỹ  

005381/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
23/1/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015  

 30. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY BÌNH 

111 
Nguyễn Sĩ Danh 
 

Bác sỹ 
CKI 

001194/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 

31/7/2013 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 
hợp 

 31. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY AN 

112 
Ngô Văn Thủy 

 

Bác sỹ 

CKI 

000725/BĐ-
CCHN  

Ngày cấp: 
13/11/2012 

Khám và điều trị bệnh Nội tổng 

hợp 

113 

Nguyêñ Thi ̣ Thanh 

Huy 
 

Y sỹ  

005644/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 
27/9/2017 

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 

 32. TRẠM Y TẾ XÃ TÂY VINH 

114 
Phạm Thị Chín 
 

Y sỹ  

001210/BĐ-

CCHN  
Ngày cấp: 

26/5/2020 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 
sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 
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